	B
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
	 
	 
	 

	I
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 1
	028.3.770.22.88 - 6801
	qldn1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	1
	Bùi Quan Trọng
	Trưởng phòng
	028.3.770.22.88 - 6801
	bqtrong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Hùng
	Phó trưởng phòng
	028.3.770.22.88 - 6801
	phung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	3
	Phạm Thị Thanh Phượng
	Phó trưởng phòng
	028.3.770.22.88 - 6801
	pphuong2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	4
	Hoàng Minh Thái
	Phó trưởng phòng
	028.3.770.22.88 - 6801
	hmthai.hcm@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phạm Văn Hùng Cường
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	pvhcuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Ngọc Đức
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	lnduc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	7
	Vũ Thùy Dương
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	vtduong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	8
	Trần Thị Hồng Duyên
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	tthduyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nhhanh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	10
	Trần Thị Việt Hoa
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ttvhoa.hcm@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Đức Hoàng
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ndhoang1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	12
	Mai Thiên Hương
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	mthuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Thị Hà Khương
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nkhuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	14
	Lê Thanh Thiên Kim
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	lttkim.hcm@gdt.gov.vn
	 

	15
	Hoàng Thùy Linh
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	htlinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	16
	Lê Thị Ly
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ltly2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Tuyết Mai
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ntmai.hcm@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Phương Nga
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	npnga.hcm@gdt.gov.vn
	 

	19
	Hà Hồng Ngọc
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	hhngoc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	20
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ntkoanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	21
	Cao Quốc Phong
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	cqphong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Hải Phong
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nhphong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	23
	Nguyễn Mai Phương
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nmphuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thanh Tâm
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nttam4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	25
	Vũ Ninh Thơ
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	vntho.hcm@gdt.gov.vn
	 

	26
	Vũ Thị Kim Thu
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	vtkthu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	27
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ntkthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	28
	Nguyễn Thị Trà
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nttra1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	29
	Hà Thị Tú
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	httu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	30
	Nguyễn Thị Tường Vân
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nttvan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	31
	Phạm Thúy Vân
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	ptvan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	32
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	nthyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	33
	Cao Linh Mỹ Yến
	Công chức
	028.3.770.22.88 - 6801
	clmyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 2
	028.3.770.22.88-6802
	qldn2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Thị Hương
	Trưởng phòng
	 
	nthuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Xuân Hải
	Phó Trưởng phòng
	 
	nxhai.hcm@gdt.gov.vn
	 

	48
	Trần Thị Tuyết Hoa
	Phó Trưởng phòng
	 
	ttthoa.hcm@gdt.gov.vn
	 

	49
	Nguyễn Trí Năng
	Phó Trưởng phòng
	 
	ntnang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	50
	Phạm Thị Việt
	Công chức
	 
	ptviet.hcm@gdt.gov.vn
	 

	51
	Dương Minh Cần
	Công chức
	 
	dmcan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	52
	Phạm Thị The
	Công chức
	 
	ptthe.hcm@gdt.gov.vn
	 

	53
	Huỳnh Trung Tuấn
	Công chức
	 
	httuan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	54
	Hồ Thị Phương Thảo
	Công chức
	 
	htpthao.hcm@gdt.gov.vn
	 

	55
	Hà Đình Huy
	Công chức
	 
	hdhuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	56
	Luyện Thị Minh Chuyên
	Công chức
	 
	lchuyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	57
	Nguyễn Trần Dũng
	Công chức
	 
	ntdung5.hcm@gdt.gov.vn
	 

	58
	Võ Trung Chiến
	Công chức
	 
	vtchien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	59
	Bùi Thị Lan Chi
	Công chức
	 
	btlchi.hcm@gdt.gov.vn
	 

	60
	Trần Chu Minh Duy
	Công chức
	 
	tcmduy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	61
	Phạm Đinh Quang Hưng
	Công chức
	 
	pdqhung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	62
	Huỳnh Kinh Quốc
	Công chức
	 
	hkquoc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	63
	Phạm Thị Minh Trang
	Công chức
	 
	ptmtrang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	64
	Đặng Hồng Vân
	Công chức
	 
	dhvan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	65
	Nguyễn Ngọc Thu Phương
	Công chức
	 
	nphuong2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	66
	Nguyễn Văn Bình
	Công chức
	 
	nvbinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	67
	Phan Xuân Huy
	Công chức
	 
	pxhuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	68
	Đào Quốc Khánh
	Công chức
	 
	dqkhanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	69
	Phạm Hữu Sắc
	Công chức
	 
	phsac.hcm@gdt.gov.vn
	 

	70
	Nguyễn Hoàng Long
	Công chức
	 
	nhlong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	71
	Nguyễn Văn Tường
	Công chức
	 
	nvtuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	72
	Trương Hạnh Công Dân
	Công chức
	 
	thcdan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	73
	Lê Thanh Hùng
	Công chức
	 
	lthung2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	74
	Vũ Thị Thu Hương
	Công chức
	 
	vtthuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	75
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Công chức
	 
	nttxuan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	76
	Võ Hà Kiều Thu
	Công chức
	 
	vhkthu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	77
	Vũ Duy Đức
	Công chức
	 
	vdduc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	78
	A Thoại Khanh
	Công chức
	 
	atkhanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	79
	Thiều Thị Thanh Loan
	Công chức
	 
	tttloan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	80
	Nguyễn Văn Thành
	Công chức
	 
	nvthanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	81
	Đinh Quang Vinh
	Công chức
	 
	dqvinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	82
	Vũ Mạnh Tiến
	Công chức
	 
	vmtien1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	83
	Thái Thị Ngọc Ánh
	Công chức
	 
	ttnanh3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	84
	Nguyễn Trung Chánh
	Công chức
	 
	ntchanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	85
	Nguyễn Thị Ngọt
	Công chức
	 
	ntngot.hcm@gdt.gov.vn
	 

	86
	Nguyễn Thanh Tùng
	Công chức
	 
	nttung1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	87
	Võ Thị Anh Thư
	Công chức
	 
	vtathu1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	88
	Trịnh Công Tuấn Linh
	Công chức
	 
	tctlinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	89
	Đoàn Thị Thanh Bình
	Công chức
	 
	dttbinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	90
	Nguyễn Hữu Phước
	Công chức
	 
	nhphuoc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	91
	Trần Văn Đặng
	Công chức
	 
	tvdang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	92
	Đặng Thị Cẩm Tú
	Công chức
	 
	dtctu1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	93
	Trần Thị Hoài Thương
	Công chức
	 
	tthuong1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	94
	Trịnh Hồng Vân
	Công chức
	 
	thvan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	95
	Ông Gia Huy
	Công chức
	 
	oghuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	96
	Nguyễn Lê Ngọc Dũng
	Công chức
	 
	nlndung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	97
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Công chức
	 
	ntlnhi.hcm@gdt.gov.vn
	 

	98
	Trần Thị Ngọc Anh
	Công chức
	 
	ttnanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	99
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Công chức
	 
	ltmhanh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	100
	Nguyễn Quang Trung
	Công chức
	 
	nqtrung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	101
	Vương Ngọc Huyền Trang
	Công chức
	 
	vnhtrang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	102
	Nguyễn Trung Hiếu
	Công chức
	 
	nthieu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	103
	Nguyễn Thị Loan
	Công chức
	 
	ntloan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	104
	Trần Minh Sáng
	Công chức
	 
	tmsang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	105
	Nguyễn Minh Hiền
	Công chức
	 
	nmhien1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	106
	Bùi Anh Tú
	Công chức
	 
	batu1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	107
	Trần Phương Anh
	Công chức
	 
	tpanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	108
	Nguyễn Quang Bình
	Công chức
	 
	nqbinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	109
	Nguyễn Thị Hà Phương
	Công chức
	 
	nphuong7.hcm@gdt.gov.vn
	 

	III
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 3
	028.3.770.22.88-6803
	qldn3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	110
	Nguyễn Thanh Long
	Trưởng phòng
	(028) 37 702288- 6003
	ntlong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	111
	Phạm Công Lý
	Phó Trưởng phòng
	(028) 37 702288- 6003
	pcly.hcm@gdt.gov.vn
	 

	112
	Lê Thị Minh Nguyệt
	Phó Trưởng phòng
	(028) 37 702288- 6003
	lnguyet.hcm@gdt.gov.vn
	 

	113
	Đỗ Lê Mai Trâm
	Phó Trưởng phòng
	(028) 37 702288- 6003
	dlmtram.hcm@gdt.gov.vn
	 

	114
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntdthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	115
	Vũ Thị Thanh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	vtthanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	116
	Trần Tuấn
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ttuan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	117
	Lê Phước Ninh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	lpninh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	118
	Hà Nhật Hồng
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	hnhong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	119
	Nguyễn Huỳnh Hoa
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nhhoa1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	120
	Hà Thị Yến Linh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	htylinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	121
	Hà Đức Tùng
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	hdtung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	122
	Huỳnh Thị Kiều Oanh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	htkoanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	123
	Nguyễn Phan Cường Quốc
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	npcquoc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	124
	Cao Thị Mai Hiên
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ctmhien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	125
	Nguyễn Thị Phương Thùy
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntpthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	126
	Nguyễn Thị Hải
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nthai1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	127
	Bùi Minh Hoàn
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	bmhoan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	128
	Phan Thanh Bình
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ptbinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	129
	Trần Thúy Quỳnh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ttquynh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	130
	Phan Thị Mai Lan
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ptmlan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	131
	Hoàng Trọng Hải
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	hthai2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	132
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntmtrang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	133
	Thân Thanh Minh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ttminh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	134
	Phạm Thị Thu Thảo
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	pttthao4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	135
	Quách Thị Nhung
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	qtnhung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	136
	Đinh Công Khương
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	dckhuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	137
	Nguyễn Thị Phương Trâm
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntptram.hcm@gdt.gov.vn
	 

	138
	Nguyễn Việt Hoàng
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nvhoang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	139
	Hoàng Thị Nga
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	htnga.hcm@gdt.gov.vn
	 

	140
	Trần Quốc Minh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	tqminh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	141
	Đoàn Tân Trang
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	dttrang1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	142
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntrang7.hcm@gdt.gov.vn
	 

	143
	Trịnh Thị Tình
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	tttinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	144
	Vương Nguyễn Ngọc Anh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	vnnanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	145
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	htpthao3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	146
	Nguyễn Quang Đạt
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nqdat.hcm@gdt.gov.vn
	 

	147
	Đặng Duy Dương
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ddduong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	148
	Trần Thị Kim Chi
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ttkchi.hcm@gdt.gov.vn
	 

	149
	Trương Thị Quỳnh Hân
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ttqhan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	150
	Trần Thị Thanh Xuân
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	tttxuan2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	151
	Đàng Ngọc Châu
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	dnchau.hcm@gdt.gov.vn
	 

	152
	Nguyễn Ngọc Cường
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nncuong1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	153
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntrang7.hcm@gdt.gov.vn
	 

	154
	Hoàng Hà Lan Anh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	hhlanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	155
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntnhan2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	156
	Nguyễn Trí Xuân
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntxuan2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	157
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nttvan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	158
	Nguyễn Thị Như Yến
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	ntnyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	159
	Nguyễn Khánh Linh
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	nklinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	160
	Đỗ Thị Phương Thảo
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	dtpthao1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	161
	Trần Thị Thanh An
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	tttan3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	162
	Trần Ngọc Nhân
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	tnnhan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	163
	Lê Thị Thu Mận
	Công chức
	(028) 37 702288- 6003
	lttman.hcm@gdt.gov.vn
	 

	IV
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 4
	028.3.770.22.88-6804
	qldn4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	164
	Nguyễn Văn Hồng
	Trưởng phòng
	0905023503
	nvhong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	165
	Trương Nguyễn Thuận Minh
	Phó Trưởng phòng
	0908352370
	tntminh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	166
	Hoàng Xuân Nam
	Phó Trưởng phòng
	0978377787
	hxnam.hcm@gdt.gov.vn
	 

	167
	Nguyễn Hữu Thắng
	Phó Trưởng phòng
	0987612617
	nhthang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	168
	Phan Anh Tuấn
	Công chức
	0903944811
	patuan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	169
	Nguyễn Ngọc Khải Tùng
	Công chức
	0907317939
	nnktung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	170
	Lâm Từ Nhân
	Công chức
	0907979155
	ltnhan3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	171
	Phạm Minh Nhật
	Công chức
	0909490754
	pmnhat.hcm@gdt.gov.vn
	 

	172
	Huỳnh Bạch Thùy Dương
	Công chức
	0903118990
	hbtduong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	173
	Lê Tân Tiên
	Công chức
	0836971179
	lttien1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	174
	Lê Bích Liên
	Công chức
	0907002922
	lblien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	175
	Lê Tấn Trai
	Công chức
	0906913999
	lttrai.hcm@gdt.gov.vn
	 

	176
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Công chức
	0939181318
	nnhung4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	177
	Mai Đăng Hưng
	Công chức
	0983845661
	mdhung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	178
	Lê Minh Thuý
	Công chức
	0908425533
	lmthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	179
	Nguyễn Thuỳ Duyên
	Công chức
	0909560151
	ntduyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	180
	Nguyễn Nam Hùng
	Công chức
	0903135788
	nnhung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	181
	Phan Văn Sơn
	Công chức
	0903722747
	pvson.hcm@gdt.gov.vn
	 

	182
	Vũ Đức Huy
	Công chức
	0906615996
	vdhuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	183
	Trần Bích Phượng
	Công chức
	0948779282
	tbphuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	184
	Nguyễn Xuân Trường
	Công chức
	0937180218
	nxtruong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	185
	Chử Thị Thu Trang
	Công chức
	0903375929
	ctttrang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	186
	Tài Thị Mỹ Linh
	Công chức
	0989888986
	ttmlinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	187
	Vũ Thu Huyền
	Công chức
	0908151671
	vthuyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	188
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Công chức
	0903927792
	ntmthu1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	189
	Nguyễn Hồng Hoa
	Công chức
	0913725704
	nhhoa.hcm@gdt.gov.vn
	 

	190
	Lê Hùng Minh
	Công chức
	0903696458
	lhminh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	191
	Lê Hữu Phúc
	Công chức
	0903709726
	lhphuc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	192
	Hoàng Thị Linh
	Công chức
	0962987798
	htlinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	193
	Phạm Ánh Hồng
	Công chức
	0387790068
	pahong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	194
	Nguyễn Thu Trang
	Công chức
	0987569723
	nttrang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	195
	Phạm Đức Tiến
	Công chức
	0357722022
	pdtien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	196
	Nguyễn Khánh Linh
	Công chức
	0911225268
	nklinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	197
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Công chức
	0359049722
	ntthoa3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	198
	Trần Xuân Đức
	Công chức
	0983115577
	txduc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	199
	Ngô Quang Anh
	Công chức
	0987391191
	nqanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	200
	Võ Thị Ngọc Vân
	Công chức
	0932728667
	vtnvan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	201
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Công chức
	0903603856
	ltnanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	202
	Nguyễn Thị Hoài
	Công chức
	0982058916
	nthoai1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	203
	Đàm Thị Lan Anh
	Công chức
	0978992758
	dtlanh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	204
	Đoàn Ngọc Long
	Công chức
	0945941266
	dnlong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	205
	Đặng Lê Kiều Anh
	Công chức
	0905903777
	dlkanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	206
	Đoàn Văn Vũ
	Công chức
	0931950288
	dvvu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	207
	Bùi Hải Linh
	Công chức
	0898387028
	bhlinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	208
	Nguyễn Long Khánh
	Công chức
	0948078963
	nlkhanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	209
	Trần Thị Thu Hiền
	Công chức
	0986961930
	ttthien3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	210
	Phạm Thị Duyên
	Công chức
	0934934643
	ptduyen.hcm@gdt.gov.vn
	 

	211
	Phạm Thị Hương
	Công chức
	0971906191
	pthuong4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	212
	Đỗ Thị Phương Nam
	Công chức
	0916558399
	dtpnam.hcm@gdt.gov.vn
	 

	213
	Trần Thị Mỹ Trinh
	Công chức
	0969035410
	ttmtrinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	214
	Trần Quang Danh
	Công chức
	0915761579
	tqdanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	215
	Đoàn Ngọc Hoa
	Công chức
	0961049678
	dnhoa.hcm@gdt.gov.vn
	 

	216
	Nguyễn Thanh Nguyên
	Công chức
	0948455986
	nnguyen1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	217
	Nguyễn Thị Bé
	Công chức
	0916460689
	ntbe1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	V
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	028.3.770.22.88-6805
	qldn5.hcm@gdt.gov.vn
	 

	218
	Trần Minh Quốc
	Trưởng phòng
	(028) 3770228-6807
	tmquoc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	219
	Đặng Thị Ân
	Phó Trưởng phòng
	(028) 3770228-6807
	dtan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	220
	Tống Minh Lễ Phép
	Phó Trưởng phòng
	(028) 3770228-6807
	tmlphep.hcm@gdt.gov.vn
	 

	221
	Lê Tư
	Phó Trưởng phòng
	(028) 3770228-6807
	ltu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	222
	Phan Việt Hùng
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	pvhung3.hcm@gdt.gov.vn
	 

	223
	Trần Thái Huy
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	224
	Nguyễn Ngọc Hiền
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nnhien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	225
	Huỳnh Thị Ngọc Dung
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	htndung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	226
	Nguyễn Minh Thịnh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nmthinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	227
	Nguyễn Anh Dũng
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nadung2.hcm@gdt.gov.vn
	 

	228
	Nguyễn Thị Thanh Liên
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nttlien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	229
	Vũ Trọng Hiệp
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	vthiep.hcm@gdt.gov.vn
	 

	230
	Đặng Thị Kim Loan
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	dtkloan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	231
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ntmdiep.hcm@gdt.gov.vn
	 

	232
	Ngô Thị Tứ
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nttu1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	233
	Trần Thị Tuyết Anh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tttanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	234
	Phạm Nguyễn Hải Long
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	pnhlong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	235
	Trần Thị Ngọc Dung
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ttndung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	236
	Ngô Diệu Anh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ndanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	237
	Nguyễn Thanh Bé
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ntbe.hcm@gdt.gov.vn
	 

	238
	Phạm Hữu Đức
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	phduc.hcm@gdt.gov.vn
	 

	239
	Trần Thị Thuận
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ttthuan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	240
	Nguyễn Văn Nam
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nvnam4.hcm@gdt.gov.vn
	 

	241
	Huỳnh Vân Anh Dũng
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	hvadung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	242
	Huỳnh Trần Quế Phương
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	hphuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	243
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ntthanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	244
	Lê Thị Phương Thảo
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ltpthao.hcm@gdt.gov.vn
	 

	245
	Trần Lam Giang
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tlgiang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	246
	Nguyễn Phương Thùy
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	npthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	247
	Lê Vũ Anh Thư
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	lvathu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	248
	Trương My My
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tmmy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	249
	Trần Thị Thương
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ttthuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	250
	Ngô Thanh Huy
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nthuy.hcm@gdt.gov.vn
	 

	251
	Dương Thị Quỳnh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	dtquynh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	252
	Nguyễn Thị Thanh Toàn
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ntttoan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	253
	Châu Nguyễn Trâm Anh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	cntanh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	254
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nttnhan1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	255
	Cao Thu Phương
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ctphuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	256
	Tạ Duy Bảo
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tdbao.hcm@gdt.gov.vn
	 

	257
	Phạm Trần Quân
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ptquan.hcm@gdt.gov.vn
	 

	258
	Trần Minh Long
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	tmlong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	259
	Lê Hồng Việt
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	lhviet1.hcm@gdt.gov.vn
	 



	260
	Bùi Quốc Dũng
	[bookmark: _GoBack]Công chức
	(028) 3770228-6807
	bqdung.hcm@gdt.gov.vn
	 

	261
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ntthong1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	262
	Phan Thị Xuân Mai
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ptxmai.hcm@gdt.gov.vn
	 

	263
	Huỳnh Khoa Thi
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	hkthi.hcm@gdt.gov.vn
	 

	264
	Võ Thị Thanh Tâm
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	vtttam.hcm@gdt.gov.vn
	 

	265
	Nguyễn Hữu Lộc
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nhloc1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	266
	Huỳnh Quang Thọ
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	hqtho.hcm@gdt.gov.vn
	 

	267
	Hà Thị Hương Giang
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	hthgiang.hcm@gdt.gov.vn
	 

	268
	Nguyễn Khánh Linh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nklinh1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	269
	Trần Thị Minh Hiền
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ttmhien.hcm@gdt.gov.vn
	 

	270
	Nguyễn Đăng Khoa
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	ndkhoa1.hcm@gdt.gov.vn
	 

	271
	Mai Thị Thu
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	mtthu.hcm@gdt.gov.vn
	 

	272
	Vũ Nguyễn Ngọc Trinh
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	vnntrinh.hcm@gdt.gov.vn
	 

	273
	Quan Minh Cường
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	qmcuong.hcm@gdt.gov.vn
	 

	274
	Nguyễn Như Hải
	Công chức
	(028) 3770228-6807
	nnhai.hcm@gdt.gov.vn
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